
Giáo viên/ 

Lớp
Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1
Chào cờ

HĐTN
Tiếng việt Anh văn Anh văn Tiếng việt TNXH

2 Anh văn Âm nhạc Tin học Thể dục Mĩ thuật TNXH

3 Tiếng việt Anh văn Tiếng việt Tiếng việt Thể dục Công nghệ

4 Tiếng việt Toán Toán Toán Toán Đạo đức

5 Toán HĐTN SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1
Chào cờ

HĐTN Tiếng việt Tin học GDTC Mĩ thuật
TNXH

2 Tiếng việt GDTC Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt TNXH

3 Anh văn Toán Toán Anh văn Anh văn Công nghệ

4 Tiếng việt Anh văn Âm nhạc Toán Toán Đạo đức

5 Toán HĐTN SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt
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2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Chào cờ  HĐTN Thể dục Tiếng việt Âm nhạc Tiếng việt TNXH

2 Tiếng việt Anh văn Toán Anh văn Anh văn TNXH

3 Tiếng việt Toán Tin học Tiếng việt Toán Công nghệ

4 Anh văn Tiếng việt HĐTN Thể dục Mĩ thuật Đạo đức

5 Toán Toán SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Chào cờ Âm nhạc Tiếng việt Tiếng việt Tiếng việt TNXH

2 Tiếng việt Tiếng việt Toán Toán Anh văn TNXH

3 Tiếng việt Tin học Anh văn GDTC Toán Công nghệ

4 Anh văn Toán Mĩ thuật Anh văn GDTC Đạo đức

5 Toán HĐTN SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt
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2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Chào cờ  HĐTN Anh văn Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt TNXH

2 Tiếng Việt Tin học Toán Anh văn Thể dục TNXH

3 Tiếng Việt Thể dục HĐTN Âm nhạc Toán Công nghệ

4 Toán Toán Anh văn Toán Anh văn Đạo đức

5 Tiếng việt Tiếng việt SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1
Chào cờ

HĐTN
Tin học Anh văn Anh Văn Anh Văn TNXH

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH

3 Anh văn Anh văn Toán Mĩ thuật Toán Công nghệ

4 Tiếng Việt Thế dục HĐTN Âm nhạc SHL-HĐTN Đạo đức

5 Tiếng Việt Toán Toán Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Lành
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2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt TNXH

2 Thể dục Anh văn Anh văn Mĩ thuật Toán TNXH

3 Tiếng Việt Toán Tin học Toán
HĐTN

SHL
Công nghệ

4 Tiếng Việt  Âm nhạc Toán Anh văn Anh văn Đạo đức

5
Chào cờ

HĐTN
HĐTN Tiếng Việt Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Anh văn Anh văn Toán Mĩ thuật Anh văn TNXH

2 Tiếng Việt Thể dục Tin học Thể dục Tiếng việt TNXH

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Công nghệ

4 Toán Toán Anh văn Tiếng Việt Âm nhạc Đạo đức

5
Chào cờ

HĐTN
HĐTN SHL-HĐTN Tiếng việt

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Hằng

3/6

Như

3/7

Thủy

3/8



1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật Anh văn Tin học TNXH

2 Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Anh văn TNXH

3 Anh văn Thể dục Toán Thể dục Tiếng Việt Công nghệ

4 Toán Anh văn HĐTN Toán Toán Đạo đức

5
Chào cờ

HĐTN
Toán SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH

2 Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Anh văn Mĩ thuật TNXH

3 Toán Toán Anh văn Toán Toán Công nghệ

4 Anh văn Thể dục Toán Thể dục Tin học Đạo đức

5 Chào cờ - HĐTN HĐTN SHL - HĐTN Tiếng việt

Thủy

3/8

Hằng

3/9

Phúc

3/10

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng



1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Thể dục Thể dục Anh văn Mĩ thuật Tiếng Việt TNXH

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Toán TNXH

3 Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Anh văn Tin học Công nghệ

4 Toán Toán Toán Toán Anh văn Đạo đức

5 Chào cờ - HĐTN HĐTN SHL - HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Luyện viết chữ 

đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)

Rèn kỹ năng

 an toàn

giao thông (Trịnh 

Hoài Thu- chủ 

biên)

Rèn luyện kỹ năng 

STEM

(Lê Huy 

Hoàng+Nguyễn 

Thị Thu Trang- 

Tổng chủ biên)

3

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật

 hội họa 

( Nguyễn Thị Nhung - 

tổng chủ biên)

Bồi dưỡng năng 

khiếu nghệ thuật 

âm nhạc

( Hồ Ngọc Khải, 

Lê Anh Tuấn - 

chủ biên)

Rèn luyện kỹ năng

 công dân số

( Quách Tất Kiên- 

Chủ biên)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

Rèn kỹ năng

 sống

( PGS.TS. Huỳnh 

Văn Sơn)

1 Toán Toán Tin học Tiếng Việt Toán TNXH

2 Anh văn Tiếng Việt Anh văn Toán Mĩ thuật TNXH

3 Tiếng Việt GDTC Âm nhạc GDTC Anh văn Công nghệ

4 Tiếng Việt HĐTN Tiếng Việt Anh văn Tiếng Việt Đạo đức

5 Chào cờ - HĐTN Toán SHL-HĐTN Tiếng việt

1 TNXH TNXH Công nghệ Đạo đức Tiếng việt

Dung

3/11

Huyền

3/12

Phúc

3/10

Sáng

Chiều

Chiều

Sáng

Chiều



2

Luyện viết chữ đẹp

( NXB ĐHQG Hà 

Nội-GS.TS Lê 

Phương Nga)
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